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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 10/06/2026 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.5 19:55 23:00
1.4 01:56 05:45
3.2 09:08 12:30
1.6 15:45 19:30
2.5 21:48 00:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 M.Tùng SITC RUNDE 7.7 172 18,724 P/s3 - CL4-5 02:30 //0530

2 N.Dũng ANBIEN SKY 9.3 172 18,852 P/s3 - CL5 07:00

3 Quang DONGJIN VOYAGER 9 173 18,559 P/s3 - CL4 07:30 //1030

4 Hà POS SINGAPORE 7.2 172 17,846 H25 - TCHP 07:30 SR

5 P.Thùy EVER CERTAIN 10 171 18,658 P/s3 - CL7 07:30 //1030

6 Duyệt HAIAN IRIS 8 147 9,963 P/s3 - BNPH 07:30 //1030

7 Đ.Long - V.Tùng YM CELEBRITY 10.4 210 32,720 P/s3 - BP7 08:00
Thả neo,
Tăng cường
dây

8 N.Tuấn - Diệu EVER BRAVE 9.2 211 32,691 P/s3 - CL3 09:00 //1200

9 T.Tùng NICOLINE MAERSK 10.3 199 27,733 P/s3 - BP6 09:00
Thả neo,
Tăng cường
dây

10 V.Hải CEBU 8.7 172 18,491 P/s3 - BNPH 14:30 //1700

11 Vinh PANCON CHAMPION 8.1 173 18,606 P/s3 - CL1 18:00 //2100

12 N.Chiến PANCON BRIDGE 9.9 172 18,040 P/s3 - CL4 21:00


